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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 4: The real world trang 42 (Cánh diều) 

A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice 

(Viết các từ vào cột đúng, một số từ có thể dung hai lần) 

 

Hướng dẫn làm bài tập 

Extended family Immediate family 

Grandmother (Bà) Dad (Bố) 

Grandfather (Ông) Brother (Anh trai) 

Aunt (Dì) Sister (em gái) 

Grandparents (Ông bà) Daughter (Con gái) 

Niece (cháu gái) Son (con trai) 

Nephew (cháu trai) Parents (Bố mẹ) 

Uncle (Cậu, chú) Children (con) 

B. Answer the questions. Then listen and check your answers. 

(Trả lời câu hỏi, sau đó nghe và kiểm tra lại đáp án) 

Hướng dẫn làm bài 

1. mom     

2. Cousin 

3. grandfather   

4. niece     
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5. Uncle       

6. aunt 

Hướng dẫn dịch 

1.Bạn gọi mẹ của anh trai mình là gì ? Đó là mẹ tôi 

2. Bạn gọi con gái của chú mình là gì ? Cô ấy là  họ hàng của tôi 

3. Bạn gọi bố của bố mình là gì? Đó là ông của tớ 

4.Bạn gọi con gái của chị mình là gì ? Đó là cháu gái của tớ 

5. Bạn gọi anh trai/ em trai của bố là gì ? Đó là bác/ cậu tớ. 

6. Bạn gọi chị gái/ em gái của mẹ mình là gì? Đó là bác gái/ dì của tớ. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

